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BÁO CÁO SẢN PHẨM THẢO LUẬN – TẬP HUẤN 26/08/2024

I. Dạng câu hỏi nhiều lựa chọn
Câu 1: Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi:
A. Các chất trong tự nhiên từ môi trường vào quần xã và ngược lại.
B. Các hợp chất hữu cơ cần thiết cho sự sống trong tự nhiên.
C. Vật chất giữa các quần thể sinh vật trong một quần xã với nhau.
D. Vật chất giữa các quần xã sinh vật với nhau.
Đáp án: A
Đơn vị kiến thức : sinh tại học và môi trường 
Cấp độ tư duy: Nhận thức
Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học 
Chỉ báo năng lực: NT1 ( nhận biết được khái niệm)
Câu 2: Nhóm vi sinh vật nào sau đây không tham gia vào quá trình tổng hợp muối nitơ:
A.Vi khuẩn cộng sinh trong nốt sần cây họ đậu  
B. Vi khuẩn cộng sinh trong cây bèo hoa dâu
C. Vi khuẩn sống tự do trong đất và nước
D. Vi khuẩn sống kí sinh trên rễ cây họ đậu 
Đáp án: D
Đơn vị kiến thức : sinh tại học và môi trường 
Cấp độ tư duy: hiểu
Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học 
Chỉ báo năng lực: NT4 (phân tích được đặc điểm của đối tượng)

II. Dạng câu hỏi đúng sai
Câu 1: Ốc bươu vàng là loại ốc có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ, được du nhập vào Việt Nam từ những năm 80 của thế kỷ XX để chăn nuôi làm thức ăn cho một số động vật khác. Tuy nhiên với đặc tính dễ sống, sinh sản nhanh phàm ăn nên khi thoát khỏi tự nhiên ốc bươu vàng trở thành một trong những mối gây hại nghiêm trọng cho mùa màng ( theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - viện Công nghệ thực phẩm Đại học Bách Khoa- Hà Nội). Những phát biểu sau đây là đúng hay sai? 
A. Ốc bươu vàng có vùng phân bố rộng có thể thích nghi trong điều kiện khí hậu miền Bắc và miền Nam.(Đúng- TH-1)
B. Ốc bươu vàng là loài ngoại lai nên có tiềm năng sinh học thấp.  (Sai-TH-2)
C. Để hạn chế số lượng cá thể quần thể ốc bươu vàng, biện pháp đơn giản hiệu quả nhanh và hiệu quả lâu dài nhất là tiêu diệt trứng ốc ngay sau khi chúng đẻ ra.    (Sai -TH- 4)
D. Khi ốc bươu vàng bị tiêu diệt thì các loài trong hệ sinh thái đều được hưởng lợi. (Sai - TH- 5)
III. Dạng câu hỏi câu trả lời ngắn
Câu 1: Cho các giai đoạn chính trong quá trình diễn thế sinh thái ở một đầm nước nông như sau:
1. Đầm nước nông có nhiều loài sinh vật thủy sinh ở các tầng nước khác nhau: một số loài tảo, thực vật có hoa sống trên mặt nước; tôm, cá, cua, ốc,…
2. Hình thành rừng cây bụi và cây gỗ.
3. Các chất lắng đọng tích tụ ở đáy làm cho đầm bị nông dần. Thành phần sinh vật thay đổi: các sinh vật thuỷ sinh ít dần, đặc biệt là các loài động vật có kích thước lớn.
4. Đầm nước nông biến đổi thành vùng đất trũng, xuất hiện cỏ và cây bụi.

Viết liên tiếp trật tự đúng của các giai đoạn trong quá trình diễn thế trên.
Đáp án: 1342
Đơn vị kiến thức : sinh tại học và môi trường 
[bookmark: _GoBack]Cấp độ tư duy: hiểu
Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học 
Chỉ báo năng lực: NT4 (phân tích được đặc điểm của đối tượng)
Câu 2: Giả sử sự thay đổi sinh khối trong quá trình diễn thế sinh thái của 4 quần xã sinh vật được mô tả ở các hình I; II; III và IV.
[image: ]
Trong 4 hình trên, 2 hình nào đều mô tả sinh khối của quần xã trong quá trình diễn thế nguyên sinh.
Đáp án: 34
Đơn vị kiến thức : sinh tại học và môi trường 
Cấp độ tư duy: hiểu
Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học 
Chỉ báo năng lực: NT4 (phân tích được đặc điểm của đối tượng)
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